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Năm học 2021 – 2022
	      Cấp độ 
            tư duy

Chủ đề 

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
	
	-HS biết cách tính giá trị của biểu thức.
	Rút gọn biểu thức chứa căn.
Giải bất phương trình liên quan đến biểu thức rút gọn.
	
	

	Số câu 
Số điểm     
 Tỉ lệ %
	Số câu
Số điểm
	Số câu: 1
Số điểm : 0,5 

	Số câu: 2
Số điểm: 1,5
	
	3
2,0 điểm 


	2.Giải phương bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình
	
	
	Dạng toán năng suất
	
	

	Số câu 
Số điểm      
Tỉ lệ %
	Số câu
Số điểm
	
	Số câu: 1
Số điểm: 1,5

	
	1
1,5 điểm 


	3. Giải hệ phương trình 
	
	
	Giải hpt bằng phương pháp đặt ẩn phu
	Giải hệ phương trình. Tính giá trị của biểu thức
	

	Số câu 
Số điểm      
Tỉ lệ %
	Số câu
Số điểm
	
	Số câu: 1 
Số điểm: 1
	Số câu: 1 
Số điểm: 0,5
	2
1,5 điểm 


	3. Phương trình bậc hai 
	
	- Chứng minh phương trình bậc hai chứa tham số luôn có hai nghiệm phân biệt
	- Vận dụng định lí vi-ét để tìm điều kiện của nghiệm thỏa mãn yêu cầu bài toán
	
	

	Số câu 
Số điểm      
Tỉ lệ %
	Số câu
Số điểm
	Số câu: 1 
Số điểm: 0,5
	Số câu: 1 
Số điểm: 1
	
	2
1,5 điểm 


	4. Hình học
	
	Biết vận dụng các kiến thức đã học để chứng minh tứ giác nội tiếp
	Biết vận dụng các kiến thức đã học để chứng minh các hệ thức, Chứng minh các yếu tố hình học
	Biết vận dụng các kiến thức đã học để chứng minh các hệ thức, Chứng minh các yếu tố hình học
	

	Số câu 
Số điểm      
Tỉ lệ %
	Số câu
Số điểm
	Số câu: 1 
Số điểm: 1
	Số câu: 2 
Số điểm: 2
	Số câu: 1 
Số điểm: 0,5
	4
3,5 điểm 


	Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu
Số điểm

	Số câu:3
Số điểm: 2
20%

	Số câu: 7
Số điểm: 7,0
70 %

	Số câu:2
Số điểm: 1,0
10 %

	12
Số điểm: 10  (100%)



	UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
	ĐỀ ĐỀ XUẤT THI THỬ VÀO LỚP 10
NĂM HỌC: 2021 -2022

	
	Môn: Toán 9

	
	Thời gian làm bài: 120 phút

	
	(không kể thời gian phát đề)






Bài I (2 điểm).  Cho biểu thức  và 


1) Tính giá trị của biểu thức  khi .               

2) Rút gọn biểu thức .



3) Biết . Tìm giá trị của  để 
Bài II (1,5 điểm). Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
Trong giai đoạn phòng chống đại dịch Covid-19, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, trong đó có yêu cầu giữ vệ sinh và “Khử khuẩn”.
Theo kế hoạch một công ty phải sản xuất 4000 chai dung dịch khử khuẩn trong một thời gian quy định (số chai dung dịch khử khuẩn sản xuất trong mỗi ngày là bằng nhau). Để tăng cường phòng chống dịch, mỗi ngày công ty đã sản xuất nhiều hơn dự định 100 chai dung dịch khử khuẩn. Do đó, công ty đã hoàn thành công việc trước thời hạn 2 ngày. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày công ty sản xuất bao nhiêu chai dung dịch khử khuẩn? 

Bài III (2,5 điểm). 1) Giải hệ phương trình  

2) Cho phương trình :  (m là tham số)
a) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt


b) Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm  thỏa mãn  
Bài IV (3,5 điểm). Cho đường tròn tâm O, đường kính AB cố định. Gọi I là một điểm nằm giữa A và O sao cho AI=2IO. Đường thẳng qua I và vuông góc với AB cắt đường tròn tâm (O) lần lượt tại C và D. Lấy điểm E bất kì trên cung nhỏ BC (E khác C, B), F là giao điểm của AE và CD.
a) Chứng minh tứ giác IFEB nội tiếp
b) Chứng minh AC2 = AF.AE
c) Gọi M, N, P lần lượt là các giao điểm của AB và DE; AE và BC; AC và BE. Chứng minh ba điểm M, N, P thẳng hàng.
d) Chứng minh tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CEF luôn nằm trên đường thẳng cố định. Xác định vị trí điểm E sao cho khoảng cách từ D đến đường tròn ngoại tiếp tam giác CEF là nhỏ nhất.

Bài V (0,5 điểm). Cho hai số thực x, y thỏa mãn: 	

Tính giá trị của biểu thức 
…………………………………. HẾT……………………………..































HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ĐỀ XUẤT THI THỬ VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2021-2022
	BÀI
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	I
	1
	

Thay ( TMĐK) vào biểu thức , ta được:

 .
Kết luận:
	

0,5

	
	2
	

Với ;, ta có biểu thức 




	



0,25


	
	
	


	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	3
	
Ta có 



Theo đề bài: 



	




0,25

	
	
	




 (Vì  nên )





Vậy  là các giá trị cần tìm.

	0,25

	II
	

Gọi số chai dung dịch khử khuẩn mỗi ngày công ty đó sản xuất theo kế hoạch là  (chai, ).

	0,25

	
	
Thời gian để sản xuất 4000 chai dung dịch khử khuẩn theo kế hoạch là  (ngày).

Thực tế mỗi ngày công ty đó sản xuất được  (chai).

Thời gian thực tế để sản xuất 4000 chai dung dịch khử khuẩn là  (ngày).

	



0,25

	
	Vì công ty đã hoàn thành công việc trước thời hạn 2 ngày nên ta có phương trình:



	0,25

	
	


Giải phương trình tìm được: 

	

0,5

	
	Vậy số chai dung dịch khử khuẩn mỗi ngày công ty đó sản xuất theo kế hoạch là 400 chai.

	0,25

	
III
	1
	
ĐK :  


Đặt  ĐK : 
	0,25

	
	
	

ta được hệ  Từ đó có  (tmđk)

	0,25

	
	
	
(tmđk)
	0,25

	
	
	
Kết luận : hệ phương trình có nghiệm  
	0,25

	
	2a





2b
	
 
	0,25

	
	
	
     với mọi m
Vậy phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m
	0,25

	
	
	
Theo hệ thức Vi – ét, ta có :  
Để phương trình có hai nghiệm thỏa mãn yêu cầu đề bài thì

 

	



0,25

	
	
	· 
Giải   
                
	0,25

	
	
	· 

Giải 


 (ĐK: ) 

                      

	









0,25

	
	
	
Kết hợp với điều kiện *1 và *2  


(Nếu hs thiếu điều kiện  trừ )
	0,25

	IV
	
	[image: ]
Vẽ hình đúng đến câu a
	0,25

	
	a
	
+ Xét đường tròn (O), (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

+ Và    900 (CD ⊥AB tại I)

	0,25

	
	
	
+ Xét tứ giác IFEB ta có  
Mà hai góc này đối nhau
IFEB là tứ giác nội tiếp (dấu hiệu nhận biết)
	0,5đ

	
	b
	
   Chứng minh 

	0,25

	
	
	Xét ACF và AEC ta có

chung



ACF AEC (g – g)

	  

0,5

	
	
	Suy ra AC2 = AF.AE
	0,25

	
	c
	




+ Xét có  N là trực tâm của .

Suy ra  (1)

	0,25đ

	
	
	
Chứng minh    
=> Tứ giác EBMN nội tiếp 

 

Suy ra  (2)
	0,25đ


0,25đ

	
	
	Từ (1) và (2) suy ra M, N, P thẳng hàng.
	0,25đ

	
	d
	
+ Xét CEF có  
 AC là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp CEF

+ Mà  CB thuộc đường kính của đường tròn ngoại tiếp CEF
+ Gọi J là tâm đường tròn ngoại tiếp CEF


 J  CB (cố định)
	




0,25đ

	
	
	+ DJ nhỏ nhất khi DJ là khoảng cách từ D đến CB
+ Gọi J là hình chiếu vuông góc của D lên CB
 Đường tròn tâm J ngoại tiếp CEF có bán kính là JC.
 E là giao điểm của (J;JC) và (O)
Vậy để DJ nhỏ nhất thì E là giao điểm của đường tròn tâm J bán kính JC và đường tròn tâm O.
	




0,25

	V
	

                  ĐKXĐ:    x   1
Giải (1):   x2 – 1 + xy2016 – y2016 = 0 


(x – 1)(x + 1 + y2016) = 0   x = 1.

	0,25

	
	

Thay  vào (2) có  - 1 = 0   y = 1


	0,25
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